Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giói thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: bookmark0]Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa, thay thế linh kiện máy vi tính, máy in, thiết bị mạng và thay mực máy in cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối năm 2026.
· [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark4]Phạm vi công việc thực hiện: Sửa chữa, thay thế linh kiện máy vi tính, máy in, thiết bị mạng và thay mực máy in cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối năm 2026.
· [bookmark: bookmark6]Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
· [bookmark: bookmark8]Nguồn vốn: Thu dịch vụ khám chữa bệnh.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	Mực máy in màu + Công thay mực
	Loại mực in: Epson phun màu
Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng, đỏ nhạt, xanh nhạt.
Loại máy in sử dụng : Epson L1110/ L800/ L805/ L850
Dung lượng: 70 ml
Bảo hành: Chính hãng
Dùng cho các dòng máy: Epson.
(Bao gồm công thay mực, vệ sinh máy và in kiểm tra)

	2
	Mực máy in đen trắng + Công thay mực
	Trọng lượng mực: 140g
Loại mực in đen trắng
Số bản in: 2500 trang, mật độ che phủ 5%.
Thành phần: Carbon và phụ gia
Dùng cho các dòng máy: Canon, HP.
(Bao gồm công đổ mực, vệ sinh hộp mực và in kiểm tra)

	3
	Trống máy in đen trắng + Công thay thế
	- Tuổi thọ ≥ 2.000 trang in với độ phủ 5%.
- Bản in đậm nét, không xạm nền, đen vạch

	4
	Gạt mực, gạt từ máy in đen trắng + Công thay thế
	- Tuổi thọ ≥ 2.000 trang in với độ phủ 5%.
- Điều tiết mực tốt, gạt sạch mực thải, không đen vạch, cong vênh.

	5
	Trục cao su máy in đen trắng + Công thay thế
	- Tuổi thọ ≥ 2.000 trang in với độ phủ 5%.
- Bản in đậm nét, không xạm nền, đen nền

	6
	Trục từ máy in đen trắng + Công thay thế
	- Tuổi thọ ≥ 3.000 trang in với độ phủ 5%.
- Bản in đậm nét, đều nét không bị bóng mờ bản in

	7
	Lô ép máy in đen trắng + Công thay thế
	- Số trang in ≥ 10.000 trang với độ phủ 5%
- Chống kẹt, nhăn giấy, không sống mực

	8
	Áo sấy máy in đen trắng + Công thay thể
	- Số trang in ≥ 10.000 trang với độ phủ 5%
- Chống kẹt, nhăn, rách  giấy, không sống mực

	9
	Cardtridge máy in đen trắng + Công thay thế
	Loại mực in đen trắng
Số bản in: 2500 trang, mật độ che phủ 5%.
Thành phần: Carbon và phụ gia
Dùng cho các dòng máy: Canon, HP.

	10
	Chuột máy tính + Công thay thế
	Chuột có dây 3 nút
Khả năng kết nối USB
Theo dõi quang học
Độ phân giải 800 dpi
Cáp: khoảng 5-ft 9-in (180 cm)
Hoạt động với Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10 Chrome OS


	11
	Bàn phím máy tính + Công thay thế
	Bàn phím kiểu kết nối: Có dây - USB 2.0 - Kích thước: Full size - Màu sắc: Đen TÍNH NĂNG NỔI BẬT - Thiết kế đơn giản và bền bỉ - Trải nghiệm với các tính năng hiệu quả Cáp: khoảng 5-ft 9-in (180 cm)
Hoạt động với Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10 Chrome OS
 

	12
	Nguồn máy tính + Công thay thế
	Công suất : 250W Quạt hệ thống : 12cm Fan * 1Hiệu suất 78% Tuổi thọ 100,000 giờ.Kích thước 150 x 85 x 140(mm) Output: +12V 17A (204W) CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 3 / Molex 4pin * 2

	13
	Sửa màn hình máy tính
	Cam kết mang lại dịch vụ nhanh chóng và chất lượng, với khả năng khắc phục và sửa chữa màn hình ngay tại chỗ, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho khách hàng.

	14
	Dây mạng Cat 6 + Công thay thế
	Dây cáp mạng CAT6
 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%.
 Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm.
Độ dày vỏ 0.55±0.05mm.
Đường kính dây 5.8±0.4mm.
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE.
Vật liệu vỏ dây: PVC.
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m.


	15
	Hạt mạng RJ45 + Công thay thế
	Được mạ đồng, bảo vệ đầu mối khỏi ăn mòn, đảm bảo truyển dữ liệu tốc độ cao
- Đầu bấm mạng Cat 5e UTP Module Connector, chống cháy, chống nhiễu.
- Thích hợp hệ thống cần tốc độ cao và ổn định: Hệ thống mạng, Camera, BootRom, Server…


	16
	Sửa main máy tính
	Cam kết mang lại dịch vụ nhanh chóng và chất lượng, với khả năng khắc phục và sửa chữa mainboard ngay tại chỗ, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho khách hàng.

	17
	Vỏ case máy tính + Công thay thế
	Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt Kích thước: 370 x 188 x 413 mm Hỗ trợ: 2.5 "", 3.5"" x 2 / ODD 3.5"" x 1Khe mở rộng: 7 slots Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm

	18
	Dây HDMI 10 mét + Công thay thế
	- Độ dài cáp: 10m
- Hỗ trợ độ phân giải: 4K/60HZ Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Hỗ trợ âm thanh: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
- Tốc độ truyền tải: Lên đến 18 Gbps
- Chất liệu cáp: Đồng dẹp chất lượng cao 
- Màu sắc: Vàng/đen


	19
	Màn hình máy tính 21,5" + Công thay thế
	Kích thước: 21.5 inch
Độ phân giải: FHD 1920 x 1080
Tấm nền: VA
Tần số quét: 75Hz
Thời gian phản hồi: 5ms
Độ sáng: 250 nits
Tỉ lệ tương phản: 3000:1
Tương thích ngàm VESA: 100 x 100 mm
Cổng kết nối: DisplayPort x1, VGA x1


	20
	Quạt tản nhiệt CPU + Công thay thế
	Socket LGA1151, LGA1200, LGA1155CPU socket: Intel 115x,1200 - Chất liệu : Nhôm + lõi đồng - Tản nhiệt nhôm với quạt PWM - Lõi đồng kèm sẵn keo tản nhiệt zin - Đầu nối quạt 4 pin - Tương thích với bộ xử lý Intel G / i3 / i5 / i7

	21
	Ổ cứng SSD 120GB/128GB + Công thay thế, cài đặt
	Chuẩn giao tiếp SATA III
Tốc độ đọc lên đến 520MB/giây
Tốc độ ghi lên đến 400MB/giâyChuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s)
Dung lượng lưu trữ: 120GB/128GB
Kích thước / Loại: 2.5 inch
Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 500MB/s / 360MB/s


	22
	Main máy tính Gigabyte H510 + Công thay thể, cài đặt
	LGA1200 package:
- 11th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5
 processors
- 10th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5
 processors / Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® process
- 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x HDMI port
2 x USB 3.2 Gen 1 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jac
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x RGB LED strip header
1 x M.2 Socket 3 connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 21.0cm

	23
	CPU Intel Core I3 10105 + Công thay thế, cài đặt
	Socket FCLGA1200 Dòng CPU Core i3 CPU Intel® Core® i3-10105 (Comet Lake) Tốc độ 4 x 3.7GHz turbo up 4.3GHz, 8 threads, 64-bit Công nghệ CPU 14nm 65W Intel® Turbo Boost 3.0 Technology Support Mainboard Intel H410/ B460/ Z490 chipset Bộ nhớ đệm 6MB smart cache FSB DDR4-2666 Nhân đồ họa Intel® UHD Graphics 630

	24
	Ram máy tính 8Gb (DDRam IV) + Công thay thế
	Dung lượng: 8GB
Bus: 3200 MHz
Kiểu: DDR4
Kích thước: 5.59 x 1.73 x 0.47 inches


	25
	Main máy tính Gigabyte H610 + Công thay thế, cài đặt
	LGA1700 socket: Hỗ trợ các CPU Intel® Core™ thế hệ 14, 13 và 12, Pentium® Gold và Celeron®
Bộ nhớ (RAM)	
Hỗ trợ DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s
 2 x DDR4 DIMM sockets, tối đa 64 GB (32 GB cho mỗi DIMM)
Kiến trúc bộ nhớ dual channel
 Hỗ trợ ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (hoạt động ở chế độ non-ECC)
 Hỗ trợ non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
 Hỗ trợ Extreme Memory Profile (XMP)
Đồ hoạ	Đồ họa tích hợp Intel® HD Graphics:
 1 x D-Sub port (max 1920x1200@60Hz)
1 x HDMI port (max 4096x2160@60Hz, hỗ trợ HDMI 2.1 và HDCP 2.3)
Khe cắm mở rộng	- 1 x PCI Express x16 (hỗ trợ PCIe 4.0, chạy ở x16)
 1 x PCI Express x1 (hỗ trợ PCIe 3.0, chạy ở x1)
Âm thanh	Realtek® Audio CODEC, Hỗ trợ âm thanh 2/4/5.1/7.1 kênh (có thể cấu hình lại thông qua phần mềm âm thanh)
Lưu trữ	- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, hỗ trợ loại 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD)
 4 x SATA 6Gb/s connectors
USB	- 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 cổng trên bảng điều khiển sau, 2 cổng qua header nội bộ)
 4 x USB 2.0/1.1 ports trên bảng điều khiển sau
 4 x USB 2.0/1.1 ports qua header nội bộ
Cổng LAN	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)
Tính năng đèn LED	1 x RGB LED strip header
Hệ điều hành hỗ trợ	Hỗ trợ Windows 11 64-bit và Windows 10 64-bit
Kích thước (Form Factor)	Micro ATX Form Factor; 22.3cm x 19.3cm
Kết nối I/O nội bộ	1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x M.2 Socket 3 connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x RGB LED strip header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 / GC-TPM2.0 SPI V2 module only)
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
1 x chassis intrusion header
Kết nối I/O phía sau	1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x HDMI port
2 x USB 3.2 Gen 1 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
Micro ATX  22.3cm x 19.3cm

	26
	CPU Intel Core I3 12100 + Công thay thế, cài đặt
	Socket Intel LGA 1700
Tốc độ 3.3Ghz
Tốc độ Turbo tối đa Up to 4.3GHz
Nhân CPU 4 Cores
Luồng CPU	8 Threads
Bộ nhớ hỗ trợ Tối đa 128GB; Up to DDR5 4800MHz; Up to DDR4 3200MHz
Bộ nhớ Cache 12MB
VXL đồ họa	Intel® UHD Graphics 730
Dây chuyền công nghệ 10nm
TDP 60W

	27
	Switch Cisco CBS110-24T
	Tốc độ Lan: 10/100/1000Mbps Ethernet Gigabit.
Số cổng: 26x Gigabit Ethernet Ports.
Cổng kết nối RJ45: 24x Gigabit Ethernet RJ-45 ports.
Cổng Combo: 2x 1G SFP/RJ45
Switch quản lý: Unmanaged switch.
Switch PoE: không hỗ trợ.
Switching capacity: 48 Gbps.
Forwarding rate: 35.7 mpps
Kiểu Switch: switch unmanaged, desktop, fanless.

	28
	Switch mạng 16 cổng
	 Switch 16 cổng Gigabit
– Cổng kết nối: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX)
– Switch cổng quang: Không tích hợp
– Switch quản lý: Unmanaged Switch
– Switch POE: Không tích hợp
– Kiểu Switch: Switch Gigabit (1000Mbps)
– Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng
– Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán
– Thiết kế cắm vào và sử dụng

	29
	Switch mạng 8 cổng
	Switch 8 Cổng RJ45 10/100/1000Mbps tự động đàm phán, hỗ trợ tự động-MDI / MDIX
- Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng tiêu thụ
- Kiểm soát luồng IEEE 802.3X cung cấp truyền dữ liệu đáng tin cậy
- Vỏ nhựa và thiết kế để bàn
- Cắm và chạy, không cần cấu hình

	30
	Switch mạng 5 cổng
	Switch 5 Cổng RJ45 10/100/1000Mbps tự động đàm phán, hỗ trợ tự động-MDI / MDIX
- Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng tiêu thụ
- Kiểm soát luồng IEEE 802.3X cung cấp truyền dữ liệu đáng tin cậy
- Vỏ nhựa và thiết kế để bàn
- Cắm và chạy, không cần cấu hình

	31
	Adapter nguồn màn hình máy tính
	Adapter nguồn màn hình máy tính (12V, 14V, 19V...) là bộ chuyển đổi điện áp AC sang DC, thiết yếu cho các màn hình LCD/LED hiện đại.

	32
	Main nguồn máy in đen trắng + Công thay thế
	Main nguồn (bo nguồn/board nguồn) máy in đen trắng là linh kiện quan trọng chuyển đổi điện lưới thành điện áp phù hợp (thường là 24v và 3,3v) để vận hành các bộ phận như động cơ, sấy, và formatter. Khi hỏng, máy in thường không lên nguồn, chập chờn, hoặc gây ra lỗi bản in đen, mờ

	33
	Main ECU máy in đen trắng + Công thay thế
	Main ECU máy in đen trắng (Board điều khiển/Formatter) là "bộ não" điều khiển toàn bộ hoạt động in ấn, xử lý dữ liệu từ máy tính, điều khiển motor và hộp quang. Các dòng phổ biến bao gồm ECU cho Canon 2900/6000/6018/6030, HP P1505, HP M404/M428... Linh kiện này thường được thay thế khi máy in không kết nối được, in ra trắng giấy hoặc lỗi động cơ

	24
	Bánh răng tải sấy + Công thay thế
	Đây là bộ phận có nhiệm vụ truyền tải lực quay của các chi tiết chuyển động quay trong cụm sấy như lô sấy, lô ép... Bánh răng được sản xuất bởi loại nhựa kỹ thuật cao, đảm bảo tính chịu mài mòn cao, chịu được nhiệt trong môi trường làm việc của cụm sấy. Do vậy nó làm việc rất êm và bền bỉ.

	35
	Bạc lô ép máy in + Công thay thế
	 Bạc ép 12A: Dùng cho máy in Canon 2900/ 3000/ HP 1010/ 1020 ( Bộ 2 chiếc ) · Công dụng: Bao đệm đầu trục lô ép máy in Canon LBP 2900/ LBP 3000/ HP ...


Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật nêu trên là yêu cầu cơ bản. Nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu tối thiểu nêu trên. Trường hợp thông số có sự sai khác thì nhà thầu phải thuyết minh các tiêu chuân kỹ thuật đó tương đương hoặc tốt hơn thì sẽ được xem xét đánh giá. (Nếu nhà thầu không thuyết minh hoặc thuyết minh nhưng không hợp lý đều được coi là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật).
1.3. Các yêu cầu khác
· Cam kết các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải là mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có đầy đủ phụ kiện kèm theo, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.
· Cam kết trong thời gian bảo hành theo tiêu chuấn của nhà sản xuất, nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà thầu phải thay mới 100%.
· Cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa sản xuất trong nước tại thời điểm giao hàng.
· Cam kết hàng hóa được đóng gói, vận chuyên, bảo quản, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuấn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.
· Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm thu gom và xử lý các chất thải trong quá trình thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
· Do đặc thù của Bệnh viện có số lượng người khám, chữa bệnh rất đông và nhiều trường hợp cần xử lý gấp, cấp cứu (cả ngày và đêm), vì vậy các máy in, máy tính của các phòng, khoa cần sẵn sàng hoạt động liên tục, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn. Nhà thầu cam kết tiến độ cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện như sau:
+ Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) nhà thầu phải thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ thay thế, sửa chữa máy in, máy tính để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện được thực hiện liên tục (Nhà thầu có thể bố trí nhưng không bắt buộc 01 nhân sự trực tại Bệnh viện để đáp ứng thời gian cung cấp dịch vụ).
+ Nếu quá thời gian được quy định trên, nhà thầu không cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc bố trí nhân sự thực hiện thay mực/thay linh kiện máy in, máy tính mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận của các khoa, phòng thì Bệnh viện sẽ lập biên bản vi phạm và nhà thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại liên quan. (Nếu Nhà thầu có từ 02 biên bản vi phạm trở lên, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo quy định và nhà thầu phải chịu bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra).
· Nghiệm thu, thanh toán:
· Nghiệm thu: Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa để xác định hàng hóa có thông số kỹ thuật và các tiêu chuấn phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
· Thanh toán: Căn cứ nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư sẽ thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo giai đoạn hằng tháng, hằng quý hoặc sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ gói thầu. Giá trị thanh toán căn cứ theo khối lượng dịch vụ, hàng hóa thực tế mà nhà thầu cung cấp.
